
Tôi xin đăng ký Trợ cấp giáo dục/trông trẻ kiêm đăng ký nhà trẻ với những thông tin dưới đây

Cha □Matsudo-shi　☑Khác（　　　　　　　　　　　） Cha ☑Matsudo-shi　□Khác（　　　　　　　　　　　　　　　）

Mẹ □Matsudo-shi　☑Khác（　　　　　　　　　　　） Mẹ ☑Matsudo-shi　□Khác（　　　　　　　　　　　　　　　）
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＜Thành phần gia đình＞

Tên/

※Nếu đăng ký nhà trẻ bên ngoài thành phố thì phải nộp cho riêng từng thành phố. Mã trường

(Mặt trước) <Mẫu 1>

Đơn đăng ký Trợ cấp giáo dục/trông trẻ kiêm đăng ký nhà trẻ năm 2027

Năm　2026    tháng　11   ngày  01

Kính gửi: Thị trưởng 

Thành phố Matsudo

Quét mã QR để vào hệ

thống và đăng ký lấy số

Số đăng ký (lấy sau khi đăng ký trực tuyến)　※Bắt 

buộc

                                                         0 1 2 3 4 5 

Địa chỉ Matsudo-shi         Nemoto 387-5

Địa chỉ tại 

thời điểm 

1/1/2026

Địa chỉ tại 

thời điểm 

1/1/2027

Số điện thoại(Nhà riêng) 047-123-4567 (Bố) 090-1234-5678 (Mẹ)

Matsudo Taro

（Furigana）　マツド　ハナエ
Mẹ Năm 1987 tháng 2 ngày 1

Matsudo Hanae

090-1234-5678

Họ tên 

phụ 

huynh

(Phiên âm Furigana)

Họ và tên

Mối 

quan hệ 

với trẻ

Ngày tháng năm sinh

Dòng trên：Nghề nghiệp/Tên trườ

ng
Dòng dưới：Mã số cá nhân (My number)

（Furigana）　マツド　タロウ
Cha Năm 1986  tháng 1 ngày 1

Nguyện 

vọng gửi 

trẻ

☑ Có
Trường hợp có nguyện vọng gửi trẻ tại nhà trẻ với lý do làm việc hoặc ốm đau  (Bao gồm 

cả trường hợp có nguyện vọng đăng ký trường mẫu giáo)

□ Không Trường hợp có nguyện vọng đăng ký trường mẫu giáo (Không bao gồm trường hợp có nguyện vọng đăng ký nhà trẻ)

Họ tên 

trẻ

（Furigana）　マツド　ハナコ Giới tính
Năm 2019 tháng 6 ngày 1

Mã số cá nhân (My number)

Matsudo Hanako Nam ・Nữ

Matsudo Jiro
（Furigana）

Bà Năm 1956 tháng 3 ngày 1 Không đi làm
Nemoto Matsuko

(Phiên âm Furigana)

Họ và tên

Mối quan 

hệ với trẻ
Ngày tháng năm sinh

Nghề nghiệp/Tên trường 

(tại thời điểm tháng muốn gửi trẻ)

Những 

người

 sống 

chung 

cùng trẻ 

ngoài 

những 

người

 nêu 

trên

（Furigana）

Anh Năm 2015 tháng 5 ngày 1 Lớp 5 trường tiểu học Matsudo

（Furigana）
Năm         tháng      ngày

Ngày bắt đầu muốn gửi trẻ, tên cơ sở muốn đăng ký
※Tham khảo tên trường và các thông tin liên quan bằng cách quét mã QR ph

ía dưới bên phải. Chú ý ghi đúng tên trường, mã trường.

（Furigana）
Năm         tháng      ngày

（Furigana）
Năm         tháng      ngày

Ngày bắt đầu muốn gửi trẻ Từ ngày  01  tháng  04  năm  2027             ※ Nếu tiếp tục có nguyện vọng sử dụng vào năm tài chính tiếp theo, cần đăng ký lại.
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Tên trường Mã trường Tham quan Tên trường Mã trường Tham quan

Nguyện vọng 1

            Kita Matsudo Hoikusho

Rồi・Chưa

Nguyện vọng 3

           〇〇 Hoikuen △△ Rồi・Chưa
Nguyện vọng 8

                 〇〇 Room ▽▽ Rồi・Chưa

1 Rồi・Chưa
Nguyện vọng 6

               〇〇 Hoiku Shitsu □□ Rồi・Chưa

Nguyện vọng 2

           Koganehara Hoikusho 4 Rồi・Chưa
Nguyện vọng 7

                  〇〇 Hoikuen ◎◎

Nguyện vọng 5

          〇〇 Hoikuen ▲▲ Rồi・Chưa
Nguyện vọng 10

                 〇〇 Hoikuen ★★ Rồi・Chưa

Nguyện vọng 4

          〇〇 Hoiku Room ☆☆ Rồi・Chưa
Nguyện vọng 9

                 〇〇 Hoikuen ◇◇ Rồi・Chưa

※Nếu có hơn 11 nguyện vọng thì khi vào giấy A4 và nộp kèm

※Hồ sơ vẫn tiếp tục được xét duyệt cho các tháng tiếp theo cho đến tháng 3/2028. ↳
※Trường hợp chọn trường không đúng độ tuổi với trẻ thì sẽ bị tự động xóa khỏi danh sách trường.



(Mặt sau) ＜Mẫu 1＞

※Hãy đánh dấu vào tất cả những lý do phù hợp

☑Đi làm ☑Đi làm

□Đang xin việc □Đang xin việc

□Ốm đau, thương tật □Ốm đau, thương tật

□Chăm sóc người thân □Chăm sóc người thân

□Đi học (bao gồm cả học nghề) □Sinh con (dự sinh: năm        tháng       ngày         )

□Phục hồi sau thảm họa □Đi học (bao gồm cả học nghề)

□Đi vắng (không sống cùng, ly thân) □Phục hồi sau thảm họa

□Khác（Lý do:　　　   　　　　　　　　　） □Đi vắng (không sống cùn, ly thân)

□Khác（Lý do:　　   　　　　　　　　　      　）

(Vui lòng ký tên xác nhận)

Năm 2026 tháng 11 ngày 1

Họ tên cha　Matsudo Taro Họ tên mẹ　Matsudo Hanae

Thời gian 

muốn gửi 

trẻ

Thứ Thời gian

Hai　・　Ba　・　Tư　・　Năm　・　Sáu 9 giờ　　00 phút　～　18 giờ　00 phút

Gửi trẻ và

o Thứ Bảy
Có　　・　　Không giờ　　　phút　～　　　　giờ　　　phút

Lý do cần 

gửi trẻ

Cha Mẹ

※Lưu ý: Vào thứ Bảy thoi gian mở cửa nhà trẻ sẽ ngắn hơn ngày thường

※Để phục vụ việc sắp xếp nhà trẻ, tôi đồng ý để thành phố Matsudo sử dụng mã số cá nhân đ

ể xác nhận những thông tin liên quan tới tình trạng nộp thuế cư trú,  tình trạng trợ cấp sinh 

hoạt, nuôi con nhỏ, tình trạng chứng nhận khuyết tật, v.v...Ngoài ra, trường hợp không đóng 

học phí, tôi đồng ý chia sẻ các thông tin (số tiền chưa đóng, nơi làm việc, thu nhập, thông tin 

tài khoản...) để các bên liên quan tiến hành truy thu số tiền chưa nộp.

Xác nhận của cha mẹ

※Trường hợp nộp hồ sơ tại quầy hoặc qua bưu điện cũng phải ghi Số đ

ăng ký.

　Vui lòng kiểm tra lại xem đã ghi Số đăng ký chưa.

　Để lấy Số đăng ký, hãy làm thủ tục đăng ký trên Hệ thống đăng ký trực 

tuyến.


